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Thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m có:ầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ

- Th m phán - Ch  t a phiên tòaẩ ủ ọ :  Ông D ng Lê B u Thi n.ươ ử ệ

- Các H i th m nhân dânộ ẩ : - Bà Nguy n Th  Nh n.ễ ị ạ

                                           - Bà Huỳnh Th  Kim Kiên.ị

- Th  ký Tòa án ghi biên b n phiên tòa: ư ả Ông Nguy n Tu n Anh cán bễ ấ ộ
Tòa án nhân dân thành ph  B.ố

- Đ i di n VKSND thành ph  B, t nh Đ ng Nai tham gia phiên tòa:ạ ệ ố ỉ ồ  Ông
Nguy n Huy H iễ ả  - Ki m sát viên.ể

Ngày 30 tháng 01 năm 2018, t i tr  s  ạ ụ ở Tòa án nhân dân thành ph  Bố ,
t nh Đ ng Nai, xét x  s  th m công khai v  án hình s  s  th m th  lý s :ỉ ồ ử ơ ẩ ụ ự ơ ẩ ụ ố
620/2017/TLST-HS ngày 22 tháng 12 năm 2017, theo Quy t đ nh đ a v  án raế ị ư ụ
xét x  s : 04/2018/QĐXXST-HS ngày 02 tháng 01 năm 2018, đ i v i b  cáo:ử ố ố ớ ị

Vũ Văn C, sinh ngày 05 tháng 01 năm 1999, t i Nam Đ nh. ạ ị
N i đăng ký NKTT: xóm S, xã H, huy n H, t nh Nam Đ nh. ơ ệ ỉ ị
Ch   hi n nay: nhà tr  khu ph  B, ph ng T, thành ph  B, t nh Đ ngỗ ở ệ ọ ố ườ ố ỉ ồ

Nai.
Ngh  nghi p: Th  ch m g ; Trình đ  h c v n: L p 8/12.ề ệ ợ ạ ỗ ộ ọ ấ ớ
Dân t c: Kinh; Gi i tính: Nam; Tôn giáo: Thiên Chúa; Qu c t ch: Vi tộ ớ ố ị ệ

Nam;             
Con ông: Vũ Văn T, sinh năm 1976 và bà Hoàng Th  H, sinh năm 1978.ị
B  cáo ch a có v , con.ị ư ợ
Ti n án, ti n s : Không.ề ề ự
B  b t  ngày  28  tháng  8  năm 2017,  chuy n  t m giam theo  l nh  sị ắ ể ạ ệ ố

89/LBTG ngày 02-8-2017 c a C  quan C nh sát đi u tra Công an thành phủ ơ ả ề ố
B. Hi n b  cáo đang b  t m giam t i Nhà t m gi  Công an thành ph  B. ệ ị ị ạ ạ ạ ữ ố (Có
m tặ )

   B n án s : 42/2018/HS-STả ố
         Ngày: 30/01/2018



* Ng i b  h iườ ị ạ :
- Cháu Bùi Ng c Th y T, sinh ngày 08 tháng 12 năm 2003ọ ủ
Đ a ch : S  B, t  B, khu ph  C, ph ng T, thành ph  B, t nh Đ ng Nai.ị ỉ ố ổ ố ườ ố ỉ ồ

(V ng m t)ắ ặ
* Đ i di n h p pháp c a ng i b  h i:ạ ệ ợ ủ ườ ị ạ
- Anh Bùi Văn C, sinh năm 1977. 
Đ a ch : S  B, t  B, khu ph  C, ph ng T, thành ph  B, t nh Đ ng Nai.ị ỉ ố ổ ố ườ ố ỉ ồ

(Có m t)ặ

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ
Theo các tài li u có trong h  s  v  án và di n bi n t i phiên tòa, n iệ ồ ơ ụ ễ ế ạ ộ

dung v  án đ c tóm t t nh  sau:ụ ượ ắ ư

Vũ Văn C - sinh ngày 05 tháng 01 năm 1999 và cháu Bùi Ng c Th y Tọ ủ
sinh ngày 08 tháng 12 năm 2003, quen bi t nhau.ế

Ngày 13 tháng 7 năm 2017, cháu T đ n nhà c a C t i t  21, khu ph  B,ế ủ ạ ổ ố
ph ng T, thành ph  B, t nh Đ ng Nai. Đ n kho ng 02 gi  30 phút ngày 14ườ ố ỉ ồ ế ả ờ
tháng 7 năm 2017, đ c s  đ ng ý c a cháu T, C đã th c hi n hành vi giaoượ ự ồ ủ ự ệ
c u v i cháu T m t l n t i phòng ng  c a C.ấ ớ ộ ầ ạ ủ ủ

Kho ng 10 gi  ngày 14 tháng 7 năm 2017, gia đình cháu T đ n nhà Cả ờ ế
bi t s  vi c trên và làm đ n t  cáo hành vi c a C.ế ự ệ ơ ố ủ

*  K t  lu n  giám đ nh  pháp  y  v  tình  d c  s :  0540/TD/2017  ngàyế ậ ị ề ụ ố
18/7/2017 c a Trung tâm pháp y t nh Đ ng Nai, k t lu n t n th ng b  ph nủ ỉ ồ ế ậ ổ ươ ộ ậ
sinh d c c a cháu Bùi Ng c Th y T nh  sau:ụ ủ ọ ủ ư

- Màng trinh: Hình khe, đ ng kính l n l  trinh 1,8cm. Màng trinh ráchườ ớ ỗ
cũ không hoàn toàn v  trí 03 gi , b  mép v t rách không phù n , không xungị ờ ờ ế ề
huy t, không ch y máu.ế ả

- K t qu  xét nghi m: Không tìm th y tinh trùng trong d ch âm đ o. ế ả ệ ấ ị ạ

Quá trình đi u tra, cháu Bùi Ng c Th y T và đ i di n h p pháp c aề ọ ủ ạ ệ ợ ủ
cháu T không yêu c u b i th ng dân s . ầ ồ ườ ự

*T i cáo tr ng s : 10/CT/VKS-HS ngày 20/12/2017, Vi n tr ng Vi nạ ạ ố ệ ưở ệ
ki m sát nhân dân thành ph  Bể ố  đã truy t  Vũ Văn C v  t i “Giao c u v i trố ề ộ ấ ớ ẻ
em” theo quy đ nh t i ị ạ kho n 1, ả Đi u 115 c a B  lu t hình s .ề ủ ộ ậ ự

T i phiên tòa, đ i di n Vi n ki m sát nhân dân thành ph  Bạ ạ ệ ệ ể ố  v n giẫ ữ
nguyên quy t đ nh truy t  và đ  ngh :ế ị ố ề ị

- X  ph t b  cáoử ạ ị  Vũ Văn C v  t i “Giao c u v i tr  em” t  10 đ n 12ề ộ ấ ớ ẻ ừ ế
tháng tù.

- V  dân s , ng i b  h i và đ i di n h p pháp c a ng i b  h i khôngề ự ườ ị ạ ạ ệ ợ ủ ườ ị ạ
yêu c u b i th ng dân s  nên không đ  c p đ n.ầ ồ ườ ự ề ậ ế

- Bu c b  cáo ph i ch u án phí theo quy đ nh pháp lu t.ộ ị ả ị ị ậ
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NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ

Trên c  s  n i dung v  án, căn c  vào các tài li u trong h  s  v  án đãơ ở ộ ụ ứ ệ ồ ơ ụ
đ c tranh t ng t i phiên tòa, H i đ ng xét x  nh n đ nh nh  sau: ượ ụ ạ ộ ồ ử ậ ị ư

[1] Kho ng 02 gi  30 phút, ngày 14 tháng 7 năm 2017, t i nhà không sả ờ ạ ố
thu c t  21, khu ph  B, ph ng T, thành ph  B, Vũ Văn C đã có hành vi giaoộ ổ ố ườ ố
c u v i Bùi Ng c Th y T m t l n, là hoàn toàn có s  t  nguy n, không hấ ớ ọ ủ ộ ầ ự ự ệ ề
có s  c ng b c hay ép bu c nào. Tính đ n ngày 14 tháng 7 năm 2017, Tự ưỡ ứ ộ ế
đ c 13 tu i 07 tháng 6 ngày. Do v y, hành vi c a b  cáo đã ph m t i “Giaoượ ổ ậ ủ ị ạ ộ
c u v i tr  em”  ấ ớ ẻ theo quy đ nh t i  ị ạ kho n 1,  ả Đi u 115 c a B  lu t hình sề ủ ộ ậ ự
năm 1999 (đ c s a đ i, b  sung năm 2009) nh  Cáo tr ng c a Vi n ki mượ ử ổ ổ ư ạ ủ ệ ể
sát nhân dân thành ph  B đã truy t  là có căn c  và đúng pháp lu t.ố ố ứ ậ

Hành vi c a b  cáo là nguy hi m cho xã h i, tr c ti p xâm h i đ nủ ị ể ộ ự ế ạ ế
nhân ph m và s c kh e c a ng i ph  n  đ c pháp lu t công nh n và b oẩ ứ ỏ ủ ườ ụ ữ ượ ậ ậ ả
v . Gây nh h ng x u đ n s  phát tri n bình th ng v  tâm sinh lý c a trệ ả ưở ấ ế ự ể ườ ề ủ ẻ
em. B  cáo có đ  nh n th c đ  bi t r  hành vi giao c u v i tr  em là vi ph mị ủ ậ ứ ể ế ỏ ấ ớ ẻ ạ
pháp lu t, nh ng v n c  tình ph m t i và th c hi n t i ph m đ n cùngậ ư ẫ ố ạ ộ ự ệ ộ ạ ế . Do
v y, c n có m c án nghiêm t ng x ng v i tính ch t, hành vi ph m t i c aậ ầ ứ ươ ứ ớ ấ ạ ộ ủ
b  cáo nh m c i t o và giáo d c b  cáo, răn đe phòng ng a chung.ị ằ ả ạ ụ ị ừ

Xét nhân thân, các tình ti t gi m nh  trách nhi m hình s  nh  sau: Bế ả ẹ ệ ự ư ị
cáo  đã thành kh n khai báo, ăn năn h i c i; trong v  án này khi ph m t i, bẩ ố ả ụ ạ ộ ị
cáo đ c 18 tu i  06 tháng 09 ngày, là tu i v a b c qua tu i  ch u tráchượ ổ ổ ừ ướ ổ ị
nhi m hình s ; trình đ  h c v n th p nên nh n th c pháp lu t b  h n ch ;ệ ự ộ ọ ấ ấ ậ ứ ậ ị ạ ế
t i phiên tòa, đ i di n h p pháp c a ng i b  h i xin gi m nh  hình ph t choạ ạ ệ ợ ủ ườ ị ạ ả ẹ ạ
b  cáo;ị  ng i b  h i là cháu T cũng không b  nh h ng gì v  s c kh e, cũngườ ị ạ ị ả ưở ề ứ ỏ
nh  v  tinh th n;ư ề ầ  b  cáo có anh trai c a ông n i là th ng binh li t s , đã hyị ủ ộ ươ ệ ỹ
sinh trong cu c kháng C ch ng M  c u n c. Vì v y, H i đ ng xét x  xemộ ố ỹ ứ ướ ậ ộ ồ ử
xét gi m nh  m t ph n trách nhi m hình s  cho b  cáo. ả ẹ ộ ầ ệ ự ị

[2] V  dân s , ng i b  h i và đ i di n h p pháp c a ng i b  h iề ự ườ ị ạ ạ ệ ợ ủ ườ ị ạ
không yêu c u b i th ng thi t h i, nên không đ t ra xem xét gi i quy t. ầ ồ ườ ệ ạ ặ ả ế

[3] Tính h p pháp c a các hành vi, quy t đ nh t  t ng trong quá trìnhợ ủ ế ị ố ụ
đi u tra, truy t  phù h p v i quy đ nh pháp lu t, nên đ c ch p nh n.ề ố ợ ớ ị ậ ượ ấ ậ

V  án phí: B  cáo ph i ch u ề ị ả ị 200.000đ án phí hình s  s  th mự ơ ẩ .   
 Vì các l  trên,e

QUY T Đ NHÊ Ị

Tuyên b , b  cáo ố ị Vũ Văn C ph m t i:ạ ộ  “Giao c u v i tr  em”.ấ ớ ẻ
1. Căn c  vào ứ kho n 1, ả Đi u 115ề  c a B  lu t Hình s  năm 1999 (đ củ ộ ậ ự ượ

s a đ i, b  sung năm 2009). đi m s kho n 1, kho n 2 Đi u 51; Đi u 54 c aử ổ ổ ể ả ả ề ề ủ
B  lu t Hình s  năm 2015:ộ ậ ự  
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- X  ph t b  cáo:ử ạ ị  Vũ Văn C 10 (m i) tháng ườ tu. Th i h n tù tính tờ ạ ừ
ngày 28 tháng 8 năm 2017 (nh ng đ c tr  đi th i h n t m giam t  ngàyư ượ ừ ờ ạ ạ ừ
14/7/2017 đ n ngày 23/7/2017).ế

2. V  dân s , ng i b  h i và đ i di n h p pháp c a ng i b  h iề ự ườ ị ạ ạ ệ ợ ủ ườ ị ạ
không yêu c u b i th ng thi t h i, nên không đ t ra xem xét gi i quy t. ầ ồ ườ ệ ạ ặ ả ế

3. Áp d ng kho n 2 Đi u 136 c a B  lu t T  t ng hình s  năm 2015;ụ ả ề ủ ộ ậ ố ụ ự
Ngh  quy t s  326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 c a y ban th ngị ế ố ủ Ủ ườ
v  Qu c h i quy đ nh v  m c thu, mi n, gi m, thu, n p, qu n lý và s  d ngụ ố ộ ị ề ứ ễ ả ộ ả ử ụ
án phí và l  phí tòa án: Bu c b  cáo ph i n p 200.000đ án phí hình s  sệ ộ ị ả ộ ự ơ
th m.   ẩ

B  cáo,  ị đ i di n h p pháp c a ng i b  h i  ạ ệ ợ ủ ườ ị ạ đ c quy n kháng cáoượ ề
trong th i h n 15 ngày k  t  ngày tuyên án. Ng i b  h i đ c quy n khángờ ạ ể ừ ườ ị ạ ượ ề
cáo trong th i h n 15 ngày k  t  ngày nh n đ c b n án.ờ ạ ể ừ ậ ượ ả

                                                     TM. H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ơ Ẩ
N i nh nơ ậ                                               TH M PHÁN – CH  T A PHIÊN TÒAẨ Ủ Ọ
- B  cáo; đ ng s ;ị ươ ự     (Đã ký)
- UBND xã, ph ng  ườ
  n i b  cáo c  trú;ơ ị ư
- VKSND Tp BH; Tr i giam;ạ
- TAND t nh;ỉ
- THAHS, DS Tp BH;
- L u h/s, án văn.ư                                                  D ng Lê B u Thi nươ ử ệ
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